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PHỤ LỤC 02
ĐỀ CƯƠNG LÀM VIỆC CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT THỰC HIỆN
CÁC NỘI DUNG VỀ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG
CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI  ĐOẠN 2021-2025
CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRONG NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BTTTT ngày     tháng     năm 2023
của Bộ Thông tin và Truyền thông)
I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, PHÂN CỒNG THỰC HIỆN NỘI DUNG VỀ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
1. Kết quả kiện toàn bộ máy chỉ đạo thực hiện Chương trình

Thành lập, kiện toàn bộ máy Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia các cấp (theo quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ);

2. Ban hành các cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện các nội dung, dự án thành phần về thông tin và truyền thông của các Chương trình mục tiêu quốc gia; 
3. Công tác điều phối, phối hợp trong quản lý, tổ chức thực hiện; triển khai các hoạt động truyền thông, thông tin; công tác chấp hành chế độ giám sát của cơ quan dân cử.
4. Công tác phân công, phân cấp quản lý thực hiện các nội dung, dự án thành phần về thông tin và truyền thông trong các Chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương.
5. Kết quả triển khai công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các nội dung, dự án thành phần về thông tin và truyền thông tiến độ thực hiện Chương trình năm 2023 của địa phương (định kỳ, đột xuất). 
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NỘI DUNG VỀ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

1. Kết quả huy động và phân bổ sử dụng nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia để thực hiện các nội dung, dự án thành phần về thông tin và truyền thông:
a) Các nguồn vốn huy động cho thực hiện từng chương trình (Nguồn hỗ trợ từ ngân sách trung ương; Nguồn đối ứng từ ngân sách địa phương; Nguồn huy động khác);

b) Giải pháp huy động nguồn lực áp dụng tại địa phương để thực hiện các nội dung, dự án thành phần về thông tin và truyền thông.
2. Kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về thông tin và truyền thông trong từng chương trình MTQG
2.1. Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

2.2.1. Tình hình thực hiện tiêu chí thông tin và truyền thông trong Bộ tiêu chí quóc gia xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới nâng cao tại địa phương
a) Công tác phân công, hướng dẫn, giám sát, đánh giá thực hiện; Kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới nâng cao tại địa phương;
b) Công tác ban hành văn bản, hướng dẫn thực hiện tiêu chí tại địa phương;
c) Kết quả xã đạt chuẩn nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao; 
d) Những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện tiêu chí thông tin và truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới nâng cao;
đ) Những giải pháp đảm bảo thực hiện tiêu chí thông tin và truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới nâng cao tại địa phương trong thời gian tới.
2.2.2. Tình hình triển khai thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

a) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình tại địa phương;
b) Các cơ chế, chính sách và hướng dẫn thực hiện Chương trình tại địa phương;
c) Kết quả thực hiện các nội dung thành phần về thông tin và truyền thông của Chương trình, trong đó tập trung làm rõ kết quả thực hiện nội dung thành phần về thông tin và truyền thông: Nội dung 09 thuộc nội dung thành phần số 02 và nội dung 02 thuộc nội dung thành phần số 08 Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ;
d) Tiến độ giải ngân thực hiện Chương trình;
đ) Mẫu biểu báo cáo số liệu: Thực hiện theo mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 05/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 2.2. Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

 a) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai; phân cấp quản lý thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông của Chương trình tại địa phương;
 b) Các cơ chế, chính sách và hướng dẫn thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông Chương trình tại địa phương;
c) Kết quả triển khai thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông; trong đó tập trung làm rõ:
- Tình hình nhu cầu và khả năng cung cấp thông tin thiết yếu tại địa phương, trong đó có hộ nghèo, hộ cận nghèo, vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao trên địa bàn;

- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ thuộc Tiểu dự án 6.1 tại địa phương 
- Tình hình giải ngân thực hiện Tiểu dự án 6.1 tại địa phương.
d) Mẫu biểu báo cáo số liệu: Thực hiện theo mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2.3. Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

a) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông của Chương trình tại địa phương.

b) Các cơ chế, chính sách và hướng dẫn thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông của Chương trình tại địa phương.

c) Kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về thông tin và truyền thông; trong đó đề nghị phân tích cụ thể kết quả thực hiện nội dung thông tin tuyên truyền đối ngoại khu vực biên giới (Tiểu dự án 10.1); 
d) Nhu cầu, giải pháp đề xuất thực hiện hiệu quả nội dung về thông tin và truyền thông của Tiểu dự án 10.1 và 10.2 của Chương trình;
d) Mẫu biểu báo cáo số liệu: Thực hiện mẫu biểu kèm theo theo Công văn số 4438/BTTTT-KHTC ngày 27/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Đánh giá khó khăn, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ THỰC HIỆN MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NỘI DUNG VỀ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG CÁC CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN HẾT NĂM 2025

1. Mục tiêu, nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành năm 2023 và đến năm 2025.

2. Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu (giải pháp tổ chức thực hiện, giải pháp huy động nguồn lực,...).

3. Kiến nghị, đề xuất./.
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